
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /QĐ-THPTBK  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá và phân loại, viên chức và người lao động 

năm học 2023 - 2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH 

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng 

và Nghị định 90/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức; 

Thực hiện Công văn số 6311/HD-SGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn công tác thi 

đua, khen thưởng năm học 2023 - 2024;  

Thực hiện Công văn số 2296/SGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2024 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện đánh giá, xếp 

loại chất lượng công chức, viên chức năm học 2023 - 2024;  

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của trường THPT Bình 

Khánh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 51 viên chức và người lao động đạt hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 (Có danh sách 

đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và Trưởng bộ phận có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Ngô Tấn Hưng 
 

 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-thi-dua-khen-thuong-4d125.html?hash=dieu_9
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG TỔNG HỢP 

DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-THPTBK ngày 24 tháng 5 năm 2024 

của Hiệu trưởng trường THPT Bình Khánh) 

 

S 

TT 
Họ và tên giáo viên 

VC tự 

đánh giá 

Xếp loại 

của tổ 

chuyên 

môn 

Xếp loại 

chính thức 

của đơn vị 

Ghi 

chú 

1 Ngô Tấn Hưng HTTNV HTTNV HTTNV  

2 Nguyễn Tất Thành  HTXSNV HTTNV HTTNV  

3 Hồ Thị Thu Cúc HTTNV HTTNV HTTNV  

4 Nguyễn Thị Vân HTXSNV HTXSNV HTTNV  

5 Võ Trường Giang HTTNV HTXSNV HTTNV  

6 Đinh Thị Hoàng Yến HTXSNV HTXSNV HTTNV  

7 Võ Quốc Khánh HTXSNV HTXSNV HTTNV  

8 Phạm Thị Thanh Hằng HTXSNV HTXSNV HTXSNV  

9 Lê Văn Thanh HTTNV HTTNV HTTNV  

10 Nguyễn Thị Kim Thanh HTXSNV HTXSNV HTTNV  

11 Nguyễn Thị Kiều Miên HTXSNV HTXSNV HTXSNV  

12 Lê Thanh Hoa HTXSNV HTXSNV HTXSNV  

13 Phạm Văn Cư HTTNV HTTNV HTTNV  

14 Phạm Ngọc Thảo HTTNV HTTNV HTTNV  

15 Nguyễn Thị An HTXSNV HTXSNV HTTNV  

16 Cù Thị Tuyết HTXSNV HTXSNV HTTNV  

17 Bùi Thị Kim Vui HTXSNV HTXSNV HTXSNV  

18 Phạm Thị Hoàn HTXSNV HTXSNV HTTNV  

19 Đoàn Thị Ngọc Trinh HTXSNV HTXSNV HTXSNV  

20 Tăng Thị Thanh Nga HTXSNV HTXSNV HTTNV  

21 Đặng Thị Hương Hà HTXSNV HTXSNV HTTNV  

22 Phạm Đặng Mai Thy HTXSNV HTXSNV HTTNV  

23 Nguyễn Bích Như HTXSNV HTXSNV HTXSNV  

24 Nguyễn Lâm Phương Uyên HTXSNV HTXSNV HTXSNV  
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S 

TT 
Họ và tên giáo viên 

VC tự 

đánh giá 

Xếp loại 

của tổ 

chuyên 

môn 

Xếp loại 

chính thức 

của đơn vị 

Ghi 

chú 

25 Nguyễn Văn Hùng  HTTNV HTTNV HTTNV  

26 Nguyễn Huỳnh Minh Phương HTTNV HTTNV HTTNV  

27 Nguyễn Thị Mỹ Tiên HTTNV HTTNV HTTNV  

28 Phùng Thị Bích Liễu HTTNV HTTNV HTTNV  

29 Khuất Thị Hà HTTNV HTTNV HTTNV  

30 Hồ Trung Hậu HTXSNV HTXSNV HTTNV  

31 Lê Thị Phương Dung HTXSNV HTXSNV HTTNV  

32 Lê Mai Nguyên Phương HTXSNV HTXSNV HTTNV  

33 Hồ Thị Phương Dung HTTNV HTTNV HTTNV  

34 Phạm Thị Kim Thanh HTXSNV HTXSNV HTXSNV  

35 Nguyễn Quang Vinh HTXSNV HTXSNV HTTNV  

36 Lê Quan Bình HTXSNV HTXSNV HTXSNV  

37 Lê Phương Thy HTTNV HTTNV HTTNV  

38 Nguyễn Minh Đức HTTNV HTTNV HTTNV  

39 Phan Thành Sơn HTXSNV HTXSNV HTTNV  

40 Bùi Thị Thủy HTXSNV HTXSNV HTTNV  

41 Phạm Lê Quốc Bảo HTXSNV HTXSNV HTXSNV  

42 Nguyễn Thị Thanh Tuyền HTXSNV HTXSNV HTTNV  

43 Trần Thị Minh Tâm HTTNV HTTNV HTTNV  

44 Võ Thị Hồng Vân HTTNV HTTNV HTTNV  

45 Võ Thị Thu Thúy HTTNV HTTNV HTTNV  

46 Lê Thị Kim Dung HTTNV HTTNV HTTNV  

47 Huỳnh Thi Bạch Nhi HTTNV HTTNV HTTNV  

48 Lê Hoàng Vũ HTTNV HTTNV HTTNV Hợp đồng 111 

49 Võ Thanh Phương HTTNV HTTNV HTTNV Hợp đồng 111 

50 Nguyễn Thị Thu Dân HTTNV HTTNV HTTNV Hợp đồng 111 

51 Lê Thi Thu Cúc HTTNV HTTNV HTTNV Hợp đồng 111 

*Tổng cộng mỗi loại: 

 - HTXSNV : 10;  

 - HTTNV  : 41; 

 - HTNV  : 00; 

 - KHTNV  : 00 
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*Ghi chú 

- HTXSNV  : Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ                                                                  

- HTTNV  : Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- HTNV  : Hoàn thành nhiệm vụ 

- Không HTNV : Không hoàn thành nhiệm vụ 
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